
  

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KHU VỰC NGỌC HỒI 

 

 

Số:           /BVKVNH-KHTH           Ngọc Hồi, ngày  11 tháng 12 năm 2024  
   

THÔNG BÁO  

V/v yêu cầu báo giá nhu cầu mua sắm trang thiết bị, vật dụng mau 

hỏng phục hồi chức  phục vụ công tác KCB 

 

  

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.  

Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi có nhu cầu tiếp nhận báo giá 

để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu “Mua sắm trang thiết bị,  vật dụng mau hỏng phục hồi chức năng” với nội dung 

cụ thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Hoàng Văn 

Quang, Phòng Kế hoạch tổng hợp – Vật tư thiết bị y tế, Số điện thoại: 0903590139; 

Địa chỉ email: quangbvkvngochoi@gmail.com. 

- Số lượng báo giá: 01 bản gốc1. Mẫu báo giá theo phụ lục đính kèm. 

- Đồng thời gửi 1 bản scan và bản mềm flie exel hoặc file word báo giá vào 

zalo theo số điện thoại nêu trên của bà Hoàng Văn Quang, Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum (Địa chỉ: Số 58 Nguyễn Huệ, Tổ dân phố 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon Tum); 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ  ngày 12 tháng 12 năm 2024 đến ngày 23 

tháng 12 năm 2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem 

xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá. 

 

                                                           
1 Báo giá sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, đơn giá bằng Việt Nam đồng.  

mailto:quangbvkvngochoi@gmail.com


II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục TTB, vật dụng mau hỏng yêu cầu cụ thể như sau:   

 

STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ 

thuật và các thông tin liên quan về kỹ 

thuật 

Số lượng 
Đơn vị 

tính 

1 
Túi chườm nóng - lạnh 

R & R RixiCare Gel  

- Nhà sản xuất túi chườm nóng cao cấp 

Taiwan Stanch Co.,Ltd ISO 

9001/46001. 

- Đạt tiêu chuẩn an toàn theo FDA 

(U.S.A) và CE Certificates cho phép 

lưu hành theo tiêu chuẩn Châu Âu. 

KT:  31cmx17 cm. 

05 Cái 

2 
Dây điện cực máy điện 

xung 

KT:  70cmx50 cm. 

Dùng cho máy điện xung: BTL 

Model: BTL-4620 SMART 

SN: 058S08019175 

Hãng sx/Xuất xứ: BTL Industries - 

Anh 

04 Dây 

3 Kệ để máy 

Thông số: D43xR43xC80cm 

- Tầng đáy: R40xS40cm 

- Tầng giữa: R35xS24cm 

- Tầng trên: R43xS32cm 

- Cao 76cm 

06 Cái 

4 
Dụng cụ tập quay khớp 

vai 

Khung sắt sơn tĩnh điện,  

Vòng quay Inox, D =  92-94 cm, thanh 

trượt Inox  

- Thiết bị được gắn vào tường, có bộ 

phận tăng cao - thấp và điều chỉnh lực 

nặng - nhẹ. 

- Tay cầm điều chỉnh để thay đổi phạm 

vi xoay. 

- Tập gia tăng tầm hoạt động khớp vai, 

mạnh các cơ vùng vai - cánh tay. 

KT: D22 xR17x C61 cm; 

Trọng lượng: 17 kg 

01 Bộ 

5 Dàn treo đa năng 

Khung sắt sơn tĩnh điện,   

Kích thước: 200 x 80 x 200 cm (+/- sai 

số 5%) 

Sản phẩm bao gồm: Gường + khung 

lưới 

 

01 Cái 

6 
Bộ khung ròng rọc kéo 

tay 

- Thép sơn tĩnh điện, dây dù, tay cầm 

nhựa. 

- Sản phẩm gồm: Khung kéo được gắn 

02 Bộ 



vào tường, 2 ròng rọc, 2 tay cầm, dây dù. 

- Tập kéo trợ giúp tay, tập vận động cơ 

khớp 2 tay.    

7 Xe đạp tập 

+ Khung xe được làm chắc chắn từ thép 

ống cực dày, chịu lực tốt và sơn tĩnh 

điện cao cấp chống bong tróc, rỉ sét. 

- Trọng lượng bánh đà: 5 kg. 

- Trọng lượng xe đạp tập: 26 kg. 

- Trọng lượng đóng thùng: 29 kg. 

- Trọng lượng người tập tối đa cho 

phép: 100 kg. 

- Kích thước đóng thùng: 1000 x 290 x 

585 mm. 

NSX: Trung Quốc 

02 Cái 

8 
Máy siêu âm điều trị 
 

I. Yêu cầu chung:  

Năm sản xuất: 2023 về sau 

Chất lượng: mới 100%. 

II. Yêu cầu cấu hình cung cấp: 

- Máy chính 

- 01 x Đầu phát cỡ lớn (1& 3 MHz) 

- 01 x Đầu phát cỡ nhỏ (1& 3 MHz) 

- 01 x Giá để đầu phát 

- 01 x Lọ gel siêu âm (250ml) 

- 01 x Dây điện nguồn 

- 01 x Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng 

Anh, tiếng Việt. 

III. Đặc tính kỹ thuật: 

Chế độ siêu âm:  liên tục và siêu âm 

xung. Có 03 tần số xung siêu âm 16 Hz, 

48 và 100Hz. 

Có 06 chế độ siêu âm xung (5, 10, 20, 

30, 40 và 50%). 

Đầu phát siêu âm: 

+ Số lượng: 2 đầu phát siêu âm cỡ S và 

L,  

+ Mỗi đầu phát siêu âm đều phát được 2 

tần số: 1 MHz và 3 MHz 

+ Đầu phát chịu nước, cho phép điều trị 

siêu âm qua môi trường nước. 

Cường độ phát:  Chế độ liên tục : 

Tối đa tới 2W/cm²   20 %. Chế độ xung 

: Tối đa tới 3W/ cm²  20 %. 

Chương trình cài đặt sẵn: 42 chương 

trình. Hiển thị bằng màn hình màu loại 

TFT rộng 7", hiển thị đầy đủ thông số: 

loại đầu phát, tần số siêu âm, chu kỳ 

hoạt động, cường độ phát siêu âm, thời 

gian trị liệu, trạng thái tiếp xúc giữa đầu 

phát siêu âm với da, thông báo lỗi. 

Điều khiển bằng màn hình cảm ứng. 

01 Cái 



Ngôn ngữ: 8 ngôn ngữ trong đó có tiếng 

Anh 

Có thể lựa chọn độ nhạy cảm tối đa khi 

sử dụng các loại gel: gel siêu âm thông 

thường hoặc gel thuốc. 

Cho phép chọn lựa hai chế độ nhạc điệu 

kết thúc điều trị khác nhau. 

Máy có thể kết hợp điều trị với máy trị 

liệu điện ES-320/ES-521. 

Bộ đặt thời gian: 1 - 30 phút, chỉ tính 

thời gian điều trị thực. 

Điện nguồn: 100-240V, 50/60Hz. 

Công suất tiêu thụ rất thấp, chỉ có 85VA. 

An toàn điện: cấp I loại BF, cấp 

IIa/MDD. 

Kích thước: 290 x 233 x 96 mm.  

Trọng lượng: khoảng 3 kg 

 Tổng cộng 08 khoản 

 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, số 58 

Nguyễn Huệ, Thị trấn Plei Kần, Ngọc Hồi, Kon Tum.  

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 15 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thời gian thanh toán 

30 ngày, kể từ ngày thanh lý hợp đồng và xuất hoá đơn tài chính. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý công ty./.  

 

Nơi nhận:                                                                                    GIÁM ĐỐC 

- Như trên;    

- Lãnh đạo Bệnh viện;  

- Phòng TCHC (đăng tải lên TTTĐT 

Bệnh viện);    

- Lưu: VT, VTTTBYT,TCKT.    

                                       

  

 

 

 

 

Đặng Văn Đào 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mẫu báo giá 

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử 

dụng cho trang thiết bị y tế 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng 

sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là 

liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 
Danh mục 

thiết bị y tế(2) 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản xuất(3) 

Mã HS(4) 

Năm 

sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số 

lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn 

giá(8) 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan(9) 

(VND) 

Thuế, 

phí, lệ 

phí (nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

1 Thiết bị A          

2 Thiết bị B          

n ...          

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 

90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 

4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng 

thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá 

giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 
……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung 

cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu 

tại ghi chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong 

Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng 

với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế. 



(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo 

giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản 

cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y 

tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo 

hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi 

phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu 

báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng 

Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo 

tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu 

có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện 

hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng 

nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, 

các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành 

viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình 

để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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